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	ĐẢNG ỦY XÃ BẮC HÀ
BCĐ PHÁT TRIỂN KHCN, ĐMST VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

*
Số         -BC/BCĐ
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Bắc Hà, ngày      tháng 6 năm 2026



BÁO CÁO
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
                                                            --------
Căn cứ Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 28/01/2026 của Đảng ủy xã Bắc Hà về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Kế hoạch số 34-KH/TU và Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Bắc Hà báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:
A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, Đảng ủy xã đã ban hành các kế hoạch, quyết định, công văn, thông báo để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi số tại xã, cụ thể[footnoteRef:1]: [1:  Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 06/8/2025 về hành động thực hiện Nghị quyết, thể hiện sự vào cuộc sớm. Bước vào năm 2026, Đảng ủy tiếp tục ban hành Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 28/01/2026 (kế hoạch hành động NQ57 năm 2026) và Kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 28/01/2026 (chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2026); ban hành Quyết định số 441-QĐ/ĐU ngày 09/4/2026 kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND xã làm Phó Trưởng ban Thường trực) và Quyết định số 14-QĐ/BCĐCĐS ngày 10/5/2026 kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Trong 6 tháng, Ban Chỉ đạo đã ban hành: Công văn số 645-CV/ĐU ngày 26/3/2026 triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và chỉ đạo của Tỉnh ủy về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS; Công văn số 723-CV/ĐU ngày 28/4/2026 đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm NQ57 năm 2026; Công văn số 746-CV/ĐU ngày 08/5/2026 thực hiện phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí số hóa Chợ Văn hóa Bắc Hà theo Quyết định số 580/QĐ-UBND tỉnh; Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 06/4/2026 về kết quả Quý I và nhiệm vụ Quý II; Thông báo số 221-TB/ĐU ngày 05/5/2026 về công tác TTHC và chuyển đổi số; Thông báo số 222-TB/ĐU ngày 08/5/2026 kết luận làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thông báo số 223-TB/ĐU ngày 11/5/2026 tổng kết kết luận giao ban của Thường trực Đảng ủy.
] 

- Ban Chỉ đạo đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ: (i) Hội nghị thường kỳ ngày 02/4/2026 đánh giá Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2026 do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì; (ii) Hội nghị giao ban ngày 04/5/2026 của Thường trực Đảng ủy về công tác TTHC và chuyển đổi số; (iii) Hội nghị làm việc ngày 07/5/2026 của Thường trực Đảng ủy với Trung tâm Phục vụ hành chính công. Mỗi nhiệm vụ bắt buộc có cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn, sản phẩm đầu ra và minh chứng cụ thể theo phương châm "sáu rõ".
- Công tác tuyên truyền được triển khai đa kênh: thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ với chuyên đề riêng về chuyển đổi số; hệ thống 59 loa truyền thanh thôn; cổng thông tin điện tử và fanpage chính thức của xã; phong trào "Bình dân học vụ số" và "Người bản số" được triển khai đến tận thôn, bản. Văn phòng Đảng ủy duy trì báo cáo nhanh sáng thứ Sáu hàng tuần để nắm tiến độ và tháo gỡ kịp thời khó khăn.
Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, tổ chức các phiên họp định kỳ; mỗi nhiệm vụ bắt buộc có cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn, sản phẩm đầu ra và minh chứng cụ thể theo phương châm "sáu rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ minh chứng). Văn phòng Đảng ủy duy trì báo cáo tuần; Phòng VH-XH làm đầu mối tổng hợp số liệu.
- Công tác tuyên truyền được triển khai đa kênh: thông qua sinh hoạt chi bộ, hệ thống 59 thôn loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử và fanpage chính thức của xã.
II. Về việc thực thi các nhiệm vụ được giao
1. Nhiệm vụ cấp trên giao
Tổng số nhiệm vụ được giao: 21 nhiệm vụ (trong đó 6 nhiệm vụ thường xuyên, 15 nhiệm vụ có thời hạn). Tiến độ thực hiện: đã hoàn thành 14/15 nhiệm vụ có thời hạn (đạt 93,3%); 01 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn; 0 nhiệm vụ quá hạn; 6 nhiệm vụ thường xuyên tiếp tục duy trì.
1.1. Từ Kế hoạch số 34-KH/TU (qua KH 66-KH/ĐU): Tổng 5 nhiệm vụ (2 TX, 3 có hạn); hoàn thành 3/3 nhiệm vụ có hạn, 2 TX duy trì.
1.2. Từ Kế hoạch số 36-KH/TU (qua KH 67-KH/ĐU): Tổng 6 nhiệm vụ (4 TX, 2 có hạn); hoàn thành 3, 2 đang thực hiện đúng hạn, 1 TX duy trì.
1.3. Thông báo số 225-TB/BCĐ ngày 16/4/2026: Tổng 8 nhiệm vụ có hạn; hoàn thành cả 8 nhiệm vụ, trong đó có chiến dịch cao điểm "120 ngày số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai" (01/4/2026 - 01/9/2026).
1.4. Thông báo số 455-TB/BCĐ ngày 30/4/2026: Không giao nhiệm vụ trực tiếp; xã chủ động triển khai theo nội dung định hướng.
1.5. Thông báo số 491-TB/BCĐ ngày 12/5/2026: Tổng 2 nhiệm vụ có hạn; 1 hoàn thành, 1 đang thực hiện đúng hạn (Chuyển đổi số Chợ Văn hóa Bắc Hà theo Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND tỉnh Lào Cai).
 (Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục I kèm theo)
2. Nhiệm vụ tại các kế hoạch của xã
2.1. Kế hoạch số 66-KH/ĐU: Tổng 34 nhiệm vụ, phân thành 3 nhóm, 8 lĩnh vực, 31 chỉ tiêu theo dõi, tổng kinh phí 2.788 triệu đồng. Kết quả: hoàn thành 8 nhiệm vụ; thường xuyên duy trì 5 nhiệm vụ; đang thực hiện đúng tiến độ 17 nhiệm vụ; chậm tiến độ 5 nhiệm vụ.
2.2. Kế hoạch số 67-KH/ĐU: Tổng 25 nhiệm vụ, 8 nhóm lĩnh vực, tổng kinh phí 573,1 triệu đồng. Hoàn thành 10 nhiệm vụ; TX duy trì 9 nhiệm vụ; đang thực hiện 5 nhiệm vụ; chậm tiến độ 1 nhiệm vụ (Sổ tay đảng viên điện tử đạt 88,57%, mục tiêu ≥95%).
2.3. Thông báo kết luận số TB 12-TB/BCĐ, ngày 6/4/2026 của Ban chỉ đạo về Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2026 . (có 02 nhiệm vụ châm)
(Chi tiết tại Phụ lục II, III, IV kèm theo)
III. Về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách
Đảng ủy xã đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc; chủ động rà soát, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Thực hiện Thông báo số 221-TB/ĐU ngày 05/5/2026, giao các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng và ban hành bộ quy trình xử lý công việc nội bộ, đảm bảo 100% các bước được chuẩn hóa, công khai và minh bạch trên môi trường số hoàn thành trong Quý II/2026. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu hộ tịch, dân cư theo quy định; tăng cường ứng dụng văn bản điện tử, chữ ký số chuyên dùng.
Tồn tại: Việc hoàn thiện cơ chế phục vụ triển khai một số nhiệm vụ công nghệ mới còn gặp khó khăn do chưa có đầy đủ hướng dẫn chuyên ngành, định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể đối với một số nội dung triển khai tại cấp xã. Các nhiệm vụ trọng tâm như chuyển đổi số Chợ Văn hóa Bắc Hà, số hóa vùng trồng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục theo hướng dẫn của cấp trên.
B. KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
I. Về chuyển đổi số
1. Cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 5.417 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó 5.241 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt 96,75% (mục tiêu ≥99%). Số hồ sơ trực tuyến toàn trình: 668 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 5.277;  21 số hồ sơ quá hạn đã được xử lý dứt điểm. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 91,09%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100% với tổng giá trị giao dịch khoảng 45 triệu đồng. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 100%.
Trung tâm Phục vụ hành chính công đã bước đầu ứng dụng mã QR, màn hình tra cứu thủ tục hành chính, công cụ hỗ trợ số và trí tuệ nhân tạo để tư vấn, hướng dẫn người dân Mô hình Bàn hỗ trợ số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục duy trì hiệu quả, với 5.417 lượt công dân được hướng dẫn; hỗ trợ cài đặt/sử dụng VNeID cho 68 người. Mô hình "Một cửa lưu động" theo cụm thôn xa trung tâm đã có kế hoạch nhưng chưa triển khai thực tế, là điểm cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm.
2. Hạ tầng số
100% thôn trên địa bàn xã được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, chính quyền hoạt động ổn định; hệ thống thông tin mật dùng riêng của khối Đảng cấp xã đang được tiếp nhận và vận hành theo đúng quy định của Tỉnh ủy và Trung ương. Hệ thống phòng họp trực tuyến duy trì thường xuyên, phục vụ hội nghị trực tuyến đa cấp. Tỷ lệ phủ sóng 5G đã đạt 50% (vượt mục tiêu ≥20%); Tuy nhiên một số khu vực vùng cao vẫn còn tình trạng chất lượng sóng chưa ổn định. Xã đang phối hợp với doanh nghiệp viễn thông rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục vùng lõm sóng.
3. Số hóa dữ liệu
Xã tiếp tục thực hiện rà soát, chuẩn hóa và cập nhật các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dân cư, hộ tịch, cán bộ, đảng viên, thủ tục hành chính và chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 
Xã triển khai chiến dịch cao điểm "120 ngày số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai" (01/4/2026 - 01/9/2026) theo chỉ đạo tại Công văn số 723-CV/ĐU.  Kết quả từ ngày 01/4/2026 đến ngày 31/7/2026, về đo đạc, lập bản đồ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, UBND xã đã chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa, cập nhật thông tin thuộc tính và hồ sơ quét đối với các thửa đất trên địa bàn. Kết quả đến nay đã cập nhật được 98.882/105.406 thửa đất, đạt 93,81%; trong đó một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành cao như Na Hối đạt 95,33%, HTP đạt 93,98%, TGP đạt 92,88%, Bản Phố đạt 92,25%. Phát sinh 05 lỗi hệ thống/phân quyền/liên thông dữ liệu; cả 05 lỗi đã được xử lý, khắc phục kịp thời.
4. Chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản mật) được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Đảng ủy xã đã hoàn thành cập nhật 2.371 hồ sơ đảng viên lên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, đạt 100%. Toàn xã có 102/102 chi bộ triển khai sinh hoạt Đảng điện tử và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử (đạt 100%); 2.100 đảng viên cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt 88,57% (chưa đạt mục tiêu ≥95%); 59/59 thôn thực hiện họp, sinh hoạt qua nền tảng số.
Phong trào "Bình dân học vụ số" và "Người bản số" (theo Kế hoạch số 101-KH/ĐU ngày 24/3/2026) được triển khai rộng rãi; cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến và nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt. Đã quán triệt đầy đủ Thông báo kết luận số 20-TB/CQTTBCĐ ngày 16/3/2026 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
5. Kinh tế số và xã hội số
Tại Chợ Văn hóa Bắc Hà, 195/195 gian hàng cố định (đạt 100%) đã gắn mã QR phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt; đang tiếp tục vận động mở rộng đến các hộ kinh doanh lưu động trong tổng số 308 hộ kinh doanh toàn chợ. Đảng ủy xã đã ban hành Công văn số 746-CV/ĐU ngày 08/5/2026 về số hóa Chợ Văn hóa Bắc Hà theo Quyết định số 580/QĐ-UBND của UBND tỉnh, nhưng nguồn kinh phí 1.856 triệu đồng (ngân sách cấp trên) chưa được giải ngân. Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số đạt khoảng 34% (mục tiêu ≥35%). Đang triển khai kế hoạch Mô hình bán hàng số và Livestream thương mại điện tử cho các Hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh; xây dựng kế hoạch thí điểm Mô hình "Thôn thông minh" gắn với Bộ tiêu chí của tỉnh.
6. Lĩnh vực Y tế
Trạm Y tế xã đã thực hiện tốt việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh đạt 100% và giấy chứng tử đạt 100%. Triển khai thanh toán chi phí khám chữa bệnh qua phần mềm thanh toán; triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID - đến cuối Quý I/2026 đã có 96% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức y tế được tập huấn về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số và an toàn thông tin cơ bản. Đã triển khai các ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm. Triển khai hệ thống quản lý và cổng thông tin về ngộ độc thực phẩm, phản ánh các thông tin mất an toàn vệ sinh thực phẩm và các ứng dụng liên quan đến an toàn thực phẩm.
7. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
100% giáo viên tại các đơn vị được tập huấn về khung năng lực số, kỹ năng sử dụng học bạ điện tử, và ứng dụng chữ ký số trong xử lý công việc. Nhiều cán bộ, giáo viên đã chủ động đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, trang bị năng lực số chuyên sâu và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số. 100% giáo viên ứng dụng CNTT, sử dụng học liệu điện tử trong giảng dạy; duy trì hiệu quả hoạt động của các phòng tin học, 100% lớp học có thiết bị trình chiếu, ti vi thông minh.
100% cán bộ quản lý thực hiện xử lý công việc trên môi trường mạng và duy trì tốt việc sử dụng chữ ký số, sổ điểm điện tử và ký sổ đầu bài trên phần mềm theo quy định chung. Trên 80% tiết học ứng dụng CNTT, Google Classroom và Quizizz để hỗ trợ soạn giảng. Đã thực hiện số hóa và định danh dữ liệu giáo viên cùng học sinh thành công. 100% giáo viên có máy tính cá nhân và tích cực ứng dụng AI vào bài giảng và tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.
8. Lĩnh vực Văn hóa- Du lịch
Xã đã hoàn thành rà soát 01/03 di tích, lập danh mục số hóa 01 di tích, xây dựng bộ dữ liệu số VR360°, 03 mã QR giới thiệu di tích, điểm du lịch;  Đến nay đã có 05 điểm du lịch, 105 cơ sở lưu trú, trong đó có 11 khách sạn 34 nhà nghỉ, 60 Homestay với hơn 200 hộ kinh doanh du lịch tham gia quảng bá trên nền tảng số; 100% cơ sở chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón 728.159 lượt khách du lịch, trong đó 5.283 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch ước đạt 1.052 tỷ đồng. Các điểm du lịch trọng điểm như Dinh Hoàng A Tưởng, Chợ Văn hóa Bắc Hà và các lễ hội truyền thống tiếp tục được quảng bá trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch địa phương.
9. Triển khai Đề án 06 và phát triển dữ liệu dân cư
Đã kích hoạt 16.720/21.763 tài khoản VNeID mức 2, đạt 76,82% (mục tiêu ≥80%). Trong 6 tháng, Công an xã thực hiện: 13.432 hồ sơ cư trú; 1.098 hồ sơ cấp thẻ căn cước; 418 hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; 121 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe; 29 hồ sơ cấp GCN ANTT. Công an xã đã nỗ lực phối hợp chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 30.000 nhân khẩu, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"; đang phối hợp xây dựng kế hoạch số hóa dữ liệu quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú, triển khai hệ thống Camera an ninh tại các điểm công cộng.
(Chi tiết phụ lục V, VI kèm theo)
II. Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã triển khai 02 nhiệm vụ KHCN cấp xã (đạt mục tiêu Kế hoạch 66 tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm): gồm: (1) Dự án số hóa vùng trồng: Đã tiến hành rà soát đánh giá hiện đang thẩm định giá và dự toán hiện đang phê duyệt hồ sơ (2) Chuyển đổi số Chợ Văn hóa Bắc Hà: Ban Quản lý Di tích và Chợ Văn hóa Bắc Hà đã hoàn thành việc gắn mã QR phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại 195/308 gian hàng kinh doanh; đồng thời tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các hộ kinh doanh cố định và kinh doanh vãng lai mở rộng áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Văn hóa Bắc Hà; Đối với Dự án Smart Chợ Bắc Hà, sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí, giải ngân nguồn vốn theo quy định, Ban Quản lý Di tích và Chợ Văn hóa Bắc Hà sẽ phối hợp cung cấp thông tin, rà soát hiện trạng và triển khai thực hiện các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định.
Đảng ủy xã đã ban hành Công văn số 635-CV/ĐU ngày 25/3/2026 đề xuất các sáng kiến "Bản đồ số dữ liệu kinh tế - xã hội" và "Kênh tương tác số liên thông" phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho người dân. Đồng thời, xã đang nghiên cứu xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh gắn với du lịch trải nghiệm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; triển khai truy xuất nguồn gốc đối với ... sản phẩm, ... cơ sở sản xuất thông qua mã QR và nền tảng số
Kết quả nổi bật trong phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thải Giàng Phố đạt 03 giải thưởng: (1) Giải Nhì cấp tỉnh Cuộc thi Khoa học kỹ thuật - đề tài "Đa dạng hóa sản phẩm từ Tiên Ngân Sâm"; (2) Giải Ba toàn quốc Cuộc thi SV-STARTUP lần thứ VIII; (3) Giải Nhì cấp tỉnh Cuộc thi Khoa học kỹ thuật - dự án "Bản sắc số". Đây là minh chứng cho việc khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp gắn với khai thác giá trị đặc sản địa phương.
Giải pháp khoa học, công nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên
Xã xác định giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm là ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực (mận Tam hoa, chè Shan tuyết), lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ mô hình nông nghiệp thông minh gắn du lịch trải nghiệm, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR; từng bước hình thành điểm, không gian đổi mới sáng tạo cấp xã theo định hướng đến năm 2030 mỗi xã, phường có tối thiểu 01 điểm đổi mới sáng tạo, phù hợp tinh thần đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Thực hiện Thông báo Kết luận số 204-TB/ĐU ngày 05/4/2026 của Thường trực Đảng ủy xã, Đoàn Thanh niên xã đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và khởi nghiệp: duy trì đội hình thanh niên chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ trên 80 hộ dân cài đặt, sử dụng nền tảng số; hướng dẫn 35 hộ sản xuất quảng bá, tiêu thụ nông sản qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế infographic, video tuyên truyền, đăng tải trên 87 tin, bài, thu hút 277.633 lượt xem trên trang "Tuổi trẻ xã Bắc Hà". Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên khởi nghiệp hiệu quả trên nền tảng số như Hà Sầm Công Lực, Thào Thị Bê, Thàn Văn Duy...
III. An toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu
Xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đảm bảo an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Trong kỳ báo cáo phát sinh 05 lỗi liên quan đến hệ thống, phân quyền và liên thông dữ liệu; cả 05 lỗi đã được xử lý, khắc phục kịp thời. Đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống của xã (hạn 30/9/2026).
IV. Về tài chính, kinh phí cho KHCN, ĐMST, CĐS
Tổng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN, ĐMST, CĐS năm 2026 theo Kế hoạch 66 bảo đảm tối thiểu 1% tổng chi ngân sách xã, từ các nguồn: ngân sách xã, Chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa hợp pháp. Đang hoàn thiện dự toán chi tiết và tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh bố trí bổ sung từ ngân sách cấp trên tối thiểu 1% tổng chi ngân sách xã theo chỉ đạo tại Công văn số 723-CV/ĐU.
Điểm nghẽn tài chính: Nhiệm vụ Smart Chợ Bắc Hà đã được phê duyệt chủ trương với kinh phí dự kiến 1.856 triệu đồng (ngân sách cấp trên) nhưng chưa giải ngân; nhiệm vụ số hóa vùng trồng đã được cấp chứng thư thẩm định giá, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định dự án song chưa có quyết định chuyển nguồn. Đây là điểm nghẽn lớn nhất cần được tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm.
V. Nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
100% cán bộ, công chức được tập huấn kỹ năng số cơ bản. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, dữ liệu và chuyển đổi số tại cấp xã còn hạn chế; đa số cán bộ thực hiện nhiệm vụ theo hình thức kiêm nhiệm. Tổ công nghệ số cộng đồng cơ bản không có trình độ CNTT chuyên sâu. Đây là khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
I. Đánh giá chung
Trong 6 tháng đầu năm 2026, với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xã Bắc Hà đã triển khai nghiêm túc, thực chất Kế hoạch số 66-KH/ĐU, đạt nhiều kết quả tích cực trên cả 03 trụ cột.
(1) Chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của cấp trên; hoàn thành 14/15 nhiệm vụ có hạn (93,3%), 0 nhiệm vụ quá hạn. Điểm mới là từng bước chuyển từ làm theo phong trào sang theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo sản phẩm đầu ra và minh chứng.
(2) Cải cách hành chính và chính quyền số đạt kết quả cao: tỷ lệ TTHC trực tuyến 96,75%; thanh toán trực tuyến 100%; mức độ hài lòng 100%; Trung tâm PVHCC đã ứng dụng AI, mã QR và màn hình tra cứu trong phục vụ người dân.
(3) Chuyển đổi số trong cơ quan Đảng: cơ sở dữ liệu đảng viên hoàn thành 100% (2.371 hồ sơ); 102/102 chi bộ ứng dụng nền tảng số; phong trào "Người bản số" và "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng rãi.
(4) Kinh tế số và xã hội số: 100% gian hàng cố định tại Chợ Văn hóa Bắc Hà gắn mã QR; 96% người dân lập hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% giáo viên ứng dụng AI trong giảng dạy; tỷ lệ hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số đạt ~34%.
 (5) Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: Trường THCS Thải Giàng Phố đạt 03 giải thưởng cấp tỉnh và toàn quốc, minh chứng cho phong trào KHCN tại cơ sở; Đoàn Thanh niên xã phát huy vai trò xung kích với mô hình "1+10", "Gian hàng Thanh niên số", hỗ trợ trên 80 hộ dân chuyển đổi số và 35 hộ sản xuất tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử, cho thấy phong trào khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã lan tỏa từ cơ sở.
Bài học kinh nghiệm: phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cuối cùng; lấy dữ liệu và minh chứng làm thước đo; kiên trì hỗ trợ trực tiếp người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí và giải ngân kịp thời nguồn lực cho các nhiệm vụ đột phá.
II. Những tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan
1. Về thể chế, chính sách
1.1. Tồn tại: Chưa có đầy đủ hướng dẫn chuyên ngành, định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể cho một số nội dung triển khai tại cấp xã. Quy chế nội bộ theo mô hình chính quyền 02 cấp chưa hoàn thiện đồng bộ.
1.2. Nguyên nhân: Phụ thuộc vào lộ trình ban hành văn bản hướng dẫn của cấp trên; bộ máy cấp xã còn đang trong quá trình ổn định sau sắp xếp.
1.3. Trách nhiệm: Các cơ quan chuyên môn xã, tỉnh trong việc chậm ban hành hướng dẫn; 
2. Về chuyển đổi số
2.1. Hạn chế, tồn tại: Hạ tầng công nghệ thông tin của Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đồng bộ; một số trang thiết bị đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu vận hành các phần mềm, hệ thống dùng chung - nhiều thiết bị cũ, chậm, thường xuyên xảy ra lỗi kỹ thuật, gây gián đoạn trong quá trình làm việc. Một số phần mềm dùng chung chưa đáp ứng đủ các chức năng theo nhu cầu, chưa thuận tiện cho người sử dụng (lỗi font, vỡ văn bản, có văn bản chưa ký số được, không cho phép tải văn bản trong giao diện xem văn bản...). Trang web Dịch vụ công có nhiều lúc hoạt động không ổn định. Một số nhiệm vụ có chủ trương, văn bản, phân công nhưng chưa đủ dữ liệu chứng minh tác động thực tế. Tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 88,57%, chưa đạt mục tiêu ≥95%; chữ ký số cá nhân đạt ~2%, chưa đạt mục tiêu ≥5%; VNeID mức 2 đạt 76,82%, chưa đạt ≥80%.
Việc tạo tài khoản cho công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện thanh toán trực tuyến và nộp hồ sơ trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền đến người dân còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa tạo được phong trào sâu rộng. Một số thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, còn hạn chế kỹ năng công nghệ, chưa nắm vững quy trình dịch vụ công. Tại các thôn chưa được trang bị thiết bị kết nối Internet, máy tính và thiết bị CNTT để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn do người dân còn mang tập quán canh tác truyền thống, diện tích canh tác nhỏ lẻ, manh mún; trình độ nông dân còn thấp, hầu hết chưa được đào tạo bài bản về chuyển đổi số nên gặp khó khăn trong thao tác cũng như đánh giá hiệu quả.
2.2. Nguyên nhân: Một số thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, Người bản số chưa phát huy được vai trò, chưa chủ động, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ. Người dân chưa quen với việc thực hiện nộp thủ tục hành chính trên dịch vụ công, kỹ năng sử dụng CNTT còn hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền thông, hệ thống cơ sở dữ liệu còn thiếu và chưa đồng bộ. Mạng lưới cáp quang và Internet di động đã được triển khai đến 100% thôn, tuy nhiên vẫn còn một số điểm chất lượng sóng kém hoặc không có sóng, gây khó khăn trong triển khai ứng dụng công nghệ.
2.3. Trách nhiệm: Doanh nghiệp viễn thông trong việc phủ sóng mạng (hiện nay còn nhiều vùng lõm sóng đáng chú ý Bản Ngồ Thượng; Đảng ủy, UBND xã trong việc đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu còn thấp hơn mục tiêu.
3. Về tài chính, giải ngân
3.1. Tồn tại: Kinh phí dành cho hoạt động chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hai dự án trọng điểm (Smart Chợ Bắc Hà - 1.856 triệu đồng; số hóa vùng trồng) đã phê duyệt chủ trương nhưng chưa giải ngân, chậm tiến độ. Tỷ lệ kinh phí bố trí cho CĐS chưa đạt mức 1% tổng chi ngân sách.
3.2. Nguyên nhân: Vướng mắc thủ tục chuyển nguồn kinh phí từ cấp trên; hồ sơ thẩm định dự án số hóa vùng trồng chưa hoàn thiện.
3.3. Trách nhiệm: Ban Quản lý di tích và Chợ Văn hóa Bắc Hà, Trung tâm DVTH xã triển khai chậm hoàn thiện hồ sơ dự án.
4. Về nguồn nhân lực
4.1. Tồn tại: Thiếu hụt nhân lực về CNTT, dữ liệu và chuyển đổi số tại cấp xã; Tổ công nghệ số cộng đồng chưa hoạt động thường xuyên.
4.2. Nguyên nhân: Lực lượng chuyên môn chủ yếu kiêm nhiệm; chưa có cơ chế hoạt động cho các tổ công nghệ số cộng đồng.
D. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026
Ban Chỉ đạo xã giao các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ sau:
I. Về công tác chỉ đạo, điều hành
1. Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ hằng quý của Ban Chỉ đạo và hàng tháng của Tổ giúp việc; mỗi phiên họp tập trung đánh giá tiến độ, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và ban hành giải pháp tháo gỡ kịp thời; tiếp tục hoàn thiện bảng theo dõi chỉ đạo công việc theo tuần, tháng.
2. Tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề về giải quyết TTHC, DVCTT, cập nhật dữ liệu chuyên ngành, triển khai dự án chợ số, số hóa vùng trồng và hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng.
3. Đưa kết quả thực hiện ứng dụng CNTT và CĐS vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của từng bộ phận, cán bộ, công chức; gắn rõ trách nhiệm người đứng đầu.
II. Về hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình
Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế, quy trình làm việc phù hợp mô hình chính quyền 02 cấp; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể; chủ động đề xuất cơ quan sở ban ngành n hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về cơ chế.
III. Về tài chính, kinh phí
Rà soát phân bổ ngân sách, ưu tiên chi cho KHCN, ĐMST và CĐS đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 1% tổng chi ngân sách xã; lồng ghép nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa hợp pháp.
IV. Về chuyển đổi số
1. Cải cách TTHC: Nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến lên ≥99%; xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn lĩnh vực đất đai; triển khai mô hình "Một cửa lưu động" tại các thôn xa trung tâm tối thiểu 04 đợt trong Quý III-IV/2026; hoàn thiện tổ chức hoạt động của Trung tâm PVHCC tại trụ sở mới từ 01/7/2026; tổng hợp và kiến nghị lên cấp trên tháo gỡ các vướng mắc hệ thống vượt thẩm quyền.
2. Đề án 06: Nâng tỷ lệ kích hoạt VNeID đạt ≥80%; tỷ lệ đăng ký chữ ký số cá nhân đạt ≥5%; triển khai Camera an ninh tại các điểm công cộng và hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh an ninh trật tự qua Zalo.
3. Hạ tầng: Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông xử lý dứt điểm vùng lõm sóng nhất là tại Bản Ngồ Thượng; hoàn thành lắp đặt 15 bộ loa truyền thanh thông minh; hoàn thiện hồ sơ ATTT hạn 30/9/2026; vận hành Hệ thống Tường lửa mạng nội bộ khối Đảng cấp xã.
[bookmark: _GoBack]4. Kinh tế số: Hoàn thành và đưa vào vận hành Smart Chợ Bắc Hà theo Quyết định số 580/QĐ-UBND; số hóa ít nhất 01 vùng trồng chủ lực, hoàn thành trước Quý III năm 2026 theo Chiến dịch 120 ngày số hóa đất đai; khảo sát, lựa chọn và triển khai thí điểm 01đến 02 mô hình "Thôn thông minh", “ Thôn nâng cao” và  gắn với phong trào "Bình dân học vụ số"; xây dựng và ra mắt mô hình "Làng sáng tạo số" gắn với phát triển du lịch và tiêu thụ nông sản địa phương; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, tổ chức bán hàng trực tuyến thông qua sàn thương mại điện tử và livestream, đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng website và đăng ký tên miền phục vụ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm khi có nhu cầu.
5. Xây dựng Đảng số: Đẩy mạnh để tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt ≥95%; tiếp tục kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng giao lực lượng đoàn viên thanh niên làm nòng cốt chủ trì; triển khai Tuần lễ Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026.
V. Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh triển khai thực chất 02 nhiệm vụ KHCN cấp xã; hoàn thành số hóa vùng trồng đối với sản phẩm chủ lực; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; triển khai số hóa một số di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn như Dinh Hoàng A Tưởng, Đền Bắc Hà; nghiên cứu mô hình du lịch thông minh gắn với quảng bá điểm đến và sản phẩm OCOP. 
2. Triển khai hiệu quả 2 mô hình đã xây dựng kế hoạch “Mô hình bán hàng số TMĐT, Livestream” do Trung tâm dịch vụ tổng hợp thực hiện và “Mô hình Du lịch số cho Homestay và Điểm du lịch xã Bắc Hà” do phòng Văn hóa- Xã hội thực hiện
3. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tóm tắt văn bản, chuyển văn bản thành giọng nói, hỗ trợ điều hành tại thôn, hỗ trợ tiếp nhận phản ánh của người dân và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát, lựa chọn các nội dung phù hợp trong 08 bài toán lớn của tỉnh để triển khai thí điểm trên địa bàn xã.
4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Triển khai hiệu quả mô hình "1+10 - Một đoàn viên, mười công dân số" và mô hình "Gian hàng Thanh niên số" gắn với tiêu thụ nông sản tại Chợ Văn hóa Bắc Hà. Giao Đoàn Thanh niên xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và đưa vào hoạt động ít nhất 01 điểm, không gian đổi mới sáng tạo cấp xã; kết nối đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp với Quỹ quốc gia về việc làm, các chương trình tín dụng ưu đãi và Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, thương mại điện tử, marketing số cho đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với sản phẩm đặc trưng, đặc sản địa phương theo hướng ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
VI. Về hạ tầng và nhân lực số
Kiện toàn hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng; giao chỉ tiêu cụ thể về đôn đốc, hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID, sử dụng DVCTT và thanh toán điện tử. Tổ chức tập huấn kỹ năng số cơ bản, cập nhật dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cho công chức kiêm nhiệm; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu do cấp trên tổ chức.
E. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Bắc Hà trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ:
1. Đề nghị quan tâm đầu tư trang thiết bị làm việc, hạ tầng kỹ thuật và bố trí kinh phí phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và chuyển đổi số trên địa bàn xã. 
2. Hỗ trợ làm việc với các doanh nghiệp viễn thông để đầu tư hạ tầng, xử lý dứt điểm các vùng lõm sóng; nâng chất lượng đường truyền 5G theo chỉ tiêu kế hoạch; kịp thời hướng dẫn khắc phục lỗi liên thông hệ thống dữ liệu ngành dọc.
3. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên môi trường số cho các sản phẩm nông sản đặc sản chủ lực (Mận Tam Hoa, chè Shan tuyết) của xã Bắc Hà.
Trên đây là Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Bắc Hà. Ban Chỉ đạo xã Bắc Hà trân trọng báo cáo./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Phòng VH-XH;
- Các chi bộ và đảng bộ trực thuộc
- Lãnh đạo VPĐU;
- Lưu VPĐU.
	TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Kiêm
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 


Nguyễn Duy Hòa



PHỤ LỤC I: CHI TIẾT NHIỆM VỤ CẤP TRÊN GIAO
(Kèm theo Báo cáo số      -BC/BCĐ ngày      /6/2026 của Ban Chỉ đạo xã Bắc Hà)

	Nguồn giao nhiệm vụ
	Số NV
	TX
	Có hạn
	Kết quả
	Trạng thái

	KH 34-KH/TU (→ KH 66-KH/ĐU)
	5
	2
	3
	3 HT, 2 TX duy trì
	✓ Hoàn thành

	KH 36-KH/TU (→ KH 67-KH/ĐU)
	6
	4
	2
	3 HT, 2 đang TH, 1 TX
	● Đang TH

	TB 225-TB/BCĐ ngày 16/4/2026
	8
	0
	8
	8 Hoàn thành
	✓ Hoàn thành

	TB 455-TB/BCĐ
	0
	0
	0
	Không giao trực tiếp; tự chủ động TH
	TX - Duy trì

	TB 491-TB/BCĐ
	2
	0
	2
	1 HT, 1 đang TH
	● Đang TH

	TỔNG CỘNG
	21
	6
	15
	14 HT (93,3%); 1 đang TH
	✓ Hoàn thành


















PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NHIỆM VỤ CHẬM TIẾN ĐỘ
(Kèm theo Báo cáo số      -BC/BCĐ ngày      /6/2026 của Ban Chỉ đạo xã Bắc Hà)
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Văn bản giao
	Chủ trì
	Thời hạn
	Tiến độ cụ thể

	1
	Mô hình "Một cửa lưu động"
	KH 66-KH/ĐU
	TTPVHCC
	Quý II-III/2026
	Đã có kế hoạch, chưa triển khai thực tế. Nguyên nhân: thiếu nguồn lực trang thiết bị lưu động.

	2
	Chữ ký số cá nhân (mục tiêu ≥5%)
	KH 66-KH/ĐU
	Phòng Văn hóa, CA xã
	Quý II-III/2026
	Thực tế đạt ~2%. Nguyên nhân: chưa có hướng dẫn triển khai, người dân chưa quen, thiếu hướng dẫn trực tiếp.

	3
	Thôn thông minh thí điểm (≥01 thôn)
	KH 66-KH/ĐU
	UBND xã
	Quý III/2026
	Đang nghiên cứu rà soát  chuẩn bị theo Bộ tiêu chí tỉnh, chưa chọn được địa bàn thí điểm.

	4
	Số hóa Chợ Văn hóa Bắc Hà
	TB 491-TB/BCĐ
	BQL Chợ
	Quý II-IV/2026
	Còn khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện

	5
	Số hóa vùng trồng chủ lực
	KH 66-KH/ĐU
	TT DVTH
	Quý II-IV/2026
	Chưa có quyết định chuyển nguồn; đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định dự án.

	6
	Mô hình bán hàng số TMĐT, Livestream
	TB số 12-TB/BCĐ
	TT DVTH
	Quý II-IV/2026
	Đã có kế hoạch chưa triển khai

	7
	Mô hình Du lịch số cho Homestay và Điểm du lịch xã Bắc Hà
	TB số 12-TB/BCĐ
	Phòng Văn hóa xã hội
	Quý II-IV/2026
	Đã có kế hoạch chưa triển khai




PHỤ LỤC III
TỔNG HỢP NHIỆM VỤ TẠI KẾ HOẠCH SỐ 66-KH/ĐU VÀ KẾ HOẠCH SỐ 67-KH/ĐU, THÔNG BÁO SỐ 12-TB/BCĐ
(Kèm theo Báo cáo số      -BC/BCĐ ngày      /6/2026 của Ban Chỉ đạo xã Bắc Hà)
	Kế hoạch
	Tổng NV
	Hoàn thành / TX
	Đang TH đúng hạn
	Chậm tiến độ

	KH 66-KH/ĐU
	34
	13 (8 HT + 5 TX)
	17
	5

	KH 67-KH/ĐU
	25
	19 (10 HT + 9 TX)
	5
	1

	TB 12-TB/BCCĐ
	2
	0
	
	2

	Tổng cộng
	61
	31
	22
	8



Chi tiết Kế hoạch số 66-KH/ĐU, TB 12-TB/BCĐ (36 nhiệm vụ, 08 lĩnh vực):
	STT
	Nhiệm vụ
	Chủ trì
	Thời gian
	Sản phẩm
	Trạng thái

	NHÓM I — THƯỜNG XUYÊN | 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo (5 nhiệm vụ)

	1.1
	Duy trì giao ban BCĐ NQ57, Đề án 06
	VP ĐU
	Hằng tháng
	TB Kết luận
	TX - Duy trì

	1.2
	Kiểm tra, giám sát chuyên đề CĐS
	UBKT ĐU
	Quý II–IV
	BC kiểm tra
	● Đang TH

	1.3
	Sơ kết, tổng kết thực hiện
	VP ĐU
	Theo quý
	BC sơ/tổng kết
	● Đang TH

	1.4
	KH hoạt động BCĐ theo tuần–tháng–quý
	VP ĐU
	Quý I
	KH hoạt động
	✓ Hoàn thành

	1.5
	Theo dõi NV '6 rõ' gắn KPI; BC tuần
	VP ĐU
	Hằng tuần
	Bảng KPI
	TX - Duy trì

	NHÓM I — THƯỜNG XUYÊN | 2. Duy trì làm việc trên môi trường số (3 nhiệm vụ)

	2.1
	100% hồ sơ xử lý điện tử
	UBND xã
	TX
	Thống kê PM
	TX - 96,75%

	2.2
	Số hóa, chuẩn hóa quy trình nội bộ
	UBND xã
	Quý II
	DM quy trình số
	● Đang TH

	2.3
	Kiểm tra sử dụng chữ ký số
	VP ĐU
	Quý III
	Biên bản KT
	⏳ Chưa đến hạn

	NHÓM II — TRỌNG TÂM | 3. Hạ tầng số, thiết bị CNTT và ATTT (5 nhiệm vụ)

	3.1
	Rà soát hạ tầng CNTT xã
	P.VH-XH
	Quý I
	BC rà soát
	✓ Hoàn thành

	3.2
	Mua sắm máy tính CBCC
	UBND xã
	Quý II
	BBNT
	● Đang TH

	3.3
	Thiết bị họp trực tuyến
	UBND xã
	Quý II
	BB bàn giao
	● Đang TH

	3.4
	15 bộ loa truyền thanh thông minh
	P.VH-XH
	Năm 2026
	BB bàn giao
	● Đang TH

	3.5
	Hồ sơ ATTT (hạn 30/9/2026)
	VP ĐU
	Quý III
	Hồ sơ ATTT
	● Đang TH

	NHÓM II — TRỌNG TÂM | 4. Dữ liệu dùng chung (6 nhiệm vụ)

	4.1
	Làm sạch DL hộ tịch, dân cư
	UBND xã
	Quý I
	Dữ liệu sạch
	✓ Hoàn thành

	4.2
	Số hóa hồ sơ CB-ĐV, tổ chức Đảng (2.371 HS)
	VP ĐU
	Quý II
	Kho dữ liệu
	✓ Hoàn thành

	4.3
	Số hóa TTHC, chỉ tiêu KTXH
	UBND xã
	Quý II
	Bộ dữ liệu
	● Đang TH

	4.4
	Tập huấn khai thác dữ liệu
	P.VH-XH
	Quý III
	BC tập huấn
	⏳ Chưa đến hạn

	4.5
	Tích hợp DL lên bản đồ số KTXH
	UBND xã
	Quý II–III
	Bản đồ số
	● Đang TH

	4.6
	Khai thác DL phục vụ điều hành
	UBND xã
	Năm 2026
	BC điều hành
	● Đang TH

	NHÓM II — TRỌNG TÂM | 5. Cải cách TTHC, DVC và Đề án 06 (3 nhiệm vụ)

	5.1
	Mô hình 'Một cửa lưu động' — Mới có KH, chưa triển khai
	TTPVHCC
	Quý II–III
	≥01 mô hình
	⚠ Chậm tiến độ

	5.2
	'Bàn hỗ trợ số' tại TT HC công (5.417 lượt hỗ trợ)
	TTPVHCC
	Cả năm
	Nhật ký hỗ trợ
	TX - Duy trì

	5.3
	Xử lý lỗi liên thông Đề án 06 (5/5 lỗi đã xử lý)
	CA xã
	TX
	BC giảm lỗi
	✓ Hoàn thành

	NHÓM II — TRỌNG TÂM | 6. Nguồn lực tài chính (2 nhiệm vụ)

	6.1
	Bố trí ≥1% chi NS cho CĐS
	P.KT
	Cả năm
	BC ngân sách
	● Đang TH

	6.2
	Theo dõi, BC tiến độ chi
	P.VH-XH
	Quý I–IV
	Bảng theo dõi
	TX - Duy trì

	NHÓM III — ĐỘT PHÁ | 7. Nhân lực số và xã hội số (5 nhiệm vụ)

	7.1
	Tập huấn kỹ năng số CBCC (100% CBCC đã tập huấn)
	P.VH-XH
	Quý I–IV
	DS tập huấn
	✓ Hoàn thành

	7.2
	Kiện toàn Tổ CNSCĐ 100% thôn (59/59 thôn)
	P.VH-XH
	Quý II
	QĐ kiện toàn
	✓ Hoàn thành

	7.3
	Bình dân học vụ số (mục tiêu ≥90% dân số TT)
	P.VH-XH
	Cả năm
	BC minh chứng
	● Đang TH

	7.4
	Chữ ký số cá nhân (mục tiêu ≥5%) — Thực tế ≈2%
	CA xã
	Quý II–III
	Thống kê
	⚠ Chậm tiến độ

	7.5
	Tuần lễ CĐS quốc gia 10/10/2026
	P.VH-XH
	Tháng 10
	BC, hình ảnh
	⏳ Chưa đến hạn

	NHÓM III — ĐỘT PHÁ | 8. Kinh tế số, xã hội số và đột phá (5 nhiệm vụ)

	8.1
	Thôn thông minh ≥01 thôn — Đang chuẩn bị, rủi ro chậm hạn Quý III
	UBND xã
	Quý III
	≥01 thôn
	⚠ Chậm tiến độ

	8.2
	Số hóa Chợ Văn hóa Bắc Hà — Chưa giải ngân 1.856 tr.đ
	BQL Chợ
	Quý II–IV
	App Chợ số
	⚠ Chậm tiến độ

	8.3
	Số hóa vùng trồng chủ lực — Chưa có QĐ chuyển nguồn
	TT DVTH
	Quý II–IV
	Hồ sơ, mã QR
	⚠ Chậm tiến độ

	8.4
	OCOP, TMĐT, thanh toán số
	P.KT
	Quý III–IV
	Gian hàng số
	⏳ Chưa đến hạn

	8.5
	Ứng dụng KHCN bài toán thực tiễn
	P.VH-XH
	Quý III–IV
	≥01 mô hình
	⏳ Chưa đến hạn

	8.6
	Mô hình bán hàng số TMĐT, Livestream
	TB 12-TB/BCĐ
	TT DVTH
	Quý III-IV
	⚠ Chậm tiến độ

	8.7
	Mô hình Du lịch số (Homestay, điểm DL)
	TB 12-TB/BCĐ
	P.VH-XH
	Quý III-IV
	⚠ Chậm tiến độ

	
	
	
	
	
	





Kế hoạch số 67-KH/ĐU — 25 nhiệm vụ, 08 nhóm lĩnh vực
	STT
	Nhiệm vụ
	Chỉ tiêu
	Chủ trì
	Thời gian
	Trạng thái

	I. Tuyên truyền, nhận thức (3 nhiệm vụ)

	1
	Quán triệt chủ trương CĐS
	100% CB, ĐV
	Ban XDĐ
	TX
	✓ Hoàn thành

	2
	'Bình dân học vụ số'
	100% chi bộ
	Ban XDĐ
	Cả năm
	TX - Duy trì

	3
	Sổ tay ĐV điện tử — Đạt 88,57% (chưa đạt ≥95%)
	≥95% ĐV
	Ban XDĐ
	Quý II
	⚠ Chậm tiến độ

	II. Hạ tầng số (4 nhiệm vụ)

	4
	Rà soát hạ tầng CNTT
	HT
	VP ĐU
	Quý II
	✓ Hoàn thành

	5
	Mua sắm, nâng cấp máy tính
	100%
	VP ĐU
	Trước QIII
	● Đang TH

	6
	Kết nối mạng TSLCD
	100%
	VP ĐU
	Cả năm
	TX - Duy trì

	7
	Firewall, tách mạng nội bộ
	HT
	VP ĐU
	Trước QIII
	● Đang TH

	III. Ứng dụng số (5 nhiệm vụ)

	8
	Hệ thống điều hành tác nghiệp
	100% VB
	VP ĐU
	Cả năm
	✓ Hoàn thành

	9
	TTHC khối đảng
	Theo CĐ
	VP ĐU
	Cả năm
	TX - Duy trì

	10
	Chữ ký số 100% cán bộ
	100% CB
	VP ĐU
	Trước QIII
	✓ Hoàn thành

	11
	Họp không giấy (QR)
	100% cuộc họp
	VP ĐU
	Cả năm
	TX - Duy trì

	12
	Sinh hoạt Đảng điện tử 102/102 chi bộ
	100% chi bộ
	Ban XDĐ
	Cả năm
	✓ Hoàn thành

	IV. Dữ liệu số (4 nhiệm vụ)

	13
	CSDL đảng viên 4.0 (2.371 HS, 100%)
	Đúng–đủ–sạch–sống
	Ban XDĐ
	Cả năm
	✓ Hoàn thành

	14
	Số hóa hồ sơ phát sinh
	100%
	VP ĐU
	Cả năm
	TX - Duy trì

	15
	Báo cáo điện tử
	100%
	VP ĐU
	Định kỳ
	TX - Duy trì

	16
	Đơn thư môi trường số
	100%
	VP ĐU
	Cả năm
	TX - Duy trì

	V. ATTT – Cơ yếu (2 nhiệm vụ)

	17
	ATTT cấp độ 2 (hạn 30/9/2026)
	Có hồ sơ
	VP ĐU
	Trước 30/9
	● Đang TH

	18
	PM diệt virus bản quyền
	100% máy
	VP ĐU
	Quý II
	● Đang TH

	VI. Nhân lực (2 nhiệm vụ)

	19
	Tập huấn kỹ năng CĐS (đã tổ chức)
	≥1 lớp/năm
	VP ĐU
	Cả năm
	✓ Hoàn thành

	20
	ĐV nòng cốt CĐS tại chi bộ
	≥01/chi bộ
	Chi bộ
	Cả năm
	TX - Duy trì

	VII. MTTQ và đoàn thể (2 nhiệm vụ)

	21
	Ứng dụng số trong MTTQ
	Theo đề án
	MTTQ xã
	Cả năm
	● Đang TH

	22
	Tiếp nhận phản ánh kênh số
	Có kênh
	MTTQ
	Quý II
	✓ Hoàn thành

	VIII. Kiểm tra, giám sát (3 nhiệm vụ)

	23
	KT, GS triển khai
	≥02 đợt/năm
	UBKT
	6 tháng
	● Đang TH

	24
	PM quản lý KT, GS
	100% trên PM
	UBKT
	Quý II
	● Đang TH

	25
	Số hóa hồ sơ KT, GS
	100% HS 2026
	UBKT
	Cả năm
	● Đang TH








PHỤ LỤC IV
CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TẠI KẾ HOẠCH 66-KH/ĐU
(kèm theo Báo cáo số .......-BC/ĐU ngày ........ tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy xã Bắc Hà)

	TT
	Chỉ tiêu
	Mục tiêu 2026
	TH 6T/2026
	Đánh giá

	1
	Hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến
	≥ 99%
	96,75%
	● Đang TH

	2
	Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC
	—
	91,09%
	● Đang TH

	3
	Thanh toán trực tuyến dịch vụ công
	≥ 60%
	100%
	✓ Hoàn thành

	4
	Mức độ hài lòng của người dân, DN
	—
	100%
	✓ Hoàn thành

	5
	Hồ sơ đảng viên cập nhật CSDL
	100%
	100% (2.371)
	✓ Hoàn thành

	6
	Chi bộ dùng Sổ tay đảng viên điện tử
	—
	102/102 (100%)
	✓ Hoàn thành

	7
	Tỷ lệ thôn phủ sóng 5G
	≥ 20%
	≈ 50%
	✓ Hoàn thành (vượt MT)

	8
	Người dân có VNeID
	≥ 80%
	≈ 76,82%
	● Đang TH

	9
	Người dân có chữ ký số cá nhân
	≥ 5%
	≈ 2%
	⚠ Chậm tiến độ

	10
	DN/hộ KD ứng dụng công nghệ số
	≥ 35%
	≈ 34%
	● Đang TH

	11
	Nhiệm vụ KHCN cấp xã
	≥ 02
	02
	● Đang TH

	12
	Tổ CNSCĐ hoạt động thường xuyên
	100%
	100%
	✓ Hoàn thành

	13
	Một cửa lưu động
	≥ 01
	Đã có KH, chưa TH
	⚠ Chậm tiến độ

	14
	Chợ Văn hóa số / Smart Chợ Bắc Hà
	≥ 01
	Đang TH (chưa giải ngân)
	⚠ Chậm tiến độ

	15
	Thôn thông minh thí điểm
	≥ 01
	Đang chuẩn bị
	⚠ Chậm tiến độ












PHỤ LỤC V
SỐ LIỆU CẢI CÁCH TTHC, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Số liệu từ 01/01/2026 đến 10/6/2026
(kèm theo Báo cáo số .......-BC/ĐU ngày ........ tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy xã Bắc Hà)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số liệu

	1
	Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận
	Hồ sơ
	5.417

	2
	Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến
	Hồ sơ
	5.241

	3
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến
	%
	96,75

	4
	Số hồ sơ trực tuyến toàn trình
	Hồ sơ
	668

	5
	Số hồ sơ giải quyết trước hạn
	Hồ sơ
	5.277

	6
	Số hồ sơ quá hạn (lĩnh vực đất đai, đang xử lý)
	Hồ sơ
	21

	7
	Tỷ lệ số hóa hồ sơ/kết quả giải quyết
	%
	91,09

	8
	Tỷ lệ thanh toán trực tuyến
	%
	100

	9
	Giá trị thanh toán trực tuyến
	Triệu đồng
	~45

	10
	Lượt công dân được Bàn hỗ trợ số hướng dẫn
	Lượt
	5.417

	11
	Lượt hỗ trợ cài đặt/sử dụng VNeID
	Người
	68

	12
	Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, DN
	%
	100

	13
	Số lỗi hệ thống/phân quyền/liên thông phát sinh
	Lượt
	5

	14
	Số lỗi đã khắc phục
	Lượt
	5

	15
	Hồ sơ cư trú (Công an xã)
	Hồ sơ
	13.432

	16
	Hồ sơ cấp mới/cấp lại/cấp đổi thẻ Căn cước
	Hồ sơ
	1.098

	17
	Đăng ký xe qua dịch vụ công trực tuyến
	Hồ sơ
	418

	18
	Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe
	Hồ sơ
	121

	19
	Cấp GCN ngành nghề KD có ĐK về ANTT
	Sản phẩm
	29




PHỤ LỤC IV
SỐ LIỆU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG
Số liệu từ 01/01/2026 đến 10/6/2026
(kèm theo Báo cáo số .......-BC/ĐU ngày ........ tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy xã Bắc Hà)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số liệu

	1
	Hồ sơ đảng viên đã cập nhật lên CSDL đảng viên
	Hồ sơ
	2.371 (100%)

	2
	Chi bộ triển khai Sổ tay đảng viên điện tử
	Chi bộ
	102 (100%)

	3
	Đảng viên cài đặt/sử dụng Sổ tay ĐV điện tử (chưa đạt ≥95%)
	Người
	2.100 (88,57%)

	4
	Thôn họp/sinh hoạt ứng dụng nền tảng số
	Thôn
	59 (100%)
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